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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU GIẢNG DẠY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

TT Họ và tên Giới 
tính 

Chức 
danh 
khoa 
học 

Trình 
độ 

Chuyên môn 
được đào tạo 

Giảng 
dạy 
môn 

chung 

Mã Tên ngành Thâm niên 
công tác 

(bắt buộc với 
các ngành 
ưu tiên mà 

trường đăng 
ký đào tạo) 

Tên doanh 
nghiệp (bắt 
buộc với các 

ngành ưu 
tiên mà 

trường đăng 
ký đào tạo) 

1 Bùi Văn Liêm Nam PGS TS Khảo cổ học   7229010 Lịch sử     

2 Đặng Hà Chi Nữ 
 

TS Lôgic học   7229001 Triết học     

3 
Đào Thị Thanh 
Lan 

Nữ PGS TS Việt ngữ học   7229020 
Ngôn ngữ 
học 

    

4 Đỗ Minh Hợp Nam PGS TS Hồ Chí Minh học   7310201 Chính trị học     

5 Đỗ Xuân Tuất Nam PGS TS Hồ Chí Minh học   7310201 Chính trị học     

6 Đoàn Thị Hương Nữ 
 

TS 
Tâm lý học Lâm 
sàng 

  7310401 Tâm lý học 
    

7 Đoàn Văn Khoa Nam 
 

TS Khoa học quản lý   7340401 
Khoa học 
quản lý 

    

8 
Dương Quang 
Điện  

Nam 
 

TS Tôn giáo học   7229009 Tôn giáo học 
    

9 Dương Văn Huy Nam PGS TS Lịch sử thế giới   7229010 Lịch sử     

10 
Dương Xuân 
Ngọc 

Nam PGS TS 
Chính trị Truyền 
thông 

  7310201 Chính trị học 
    

11 
Hoàng Phước 
Hiệp 

Nam PGS TS Quan hệ Quốc tế   7310601 Quốc tế học 
    

12 Lê Hồng Lý Nam GS TS Lich sử Việt Nam   7229010 Lịch sử     

13 Lê Văn Hảo Nam PGS TS Tâm lý học xã hội   7310401 Tâm lý học     

14 Lương Đình Hải Nam PGS 
TS 
KH 

Triết Mác- Lênin   7229001 Triết học 
    

15 Mai Hà Nam PGS TS Khoa học quản lý   7340401 
Khoa học 
quản lý 

    

16 Mai Quỳnh Nam Nam PGS TS 
Xã hội học dân số 
và Môi trường 

  7310301 Xã hội học 
    

17 Nguyễn Chí Dũng Nam PGS TS 
Xã hội học Văn 
hóa và giáo dục 

  7310301 Xã hội học 
    

18 
Nguyễn Hồng 
Dương 

Nam PGS TS Tôn giáo học   7229009 Tôn giáo học 
    

19 
Nguyễn Huy 
Chương 

Nam 
 

TS 
Thư viện - Thư 
mục 

  7320201 
Thông tin - 
thư viện  

    

20 Nguyễn Lệ Nhung Nữ 
 

TS Lưu trữ học   7320303 Lưu trữ học     

21 
Nguyễn Sinh 
Phúc 

Nam PGS TS 
Tâm lý học Lâm 
sàng 

  7310401 Tâm lý học 
    

22 
Nguyễn Thành 
Lợi 

Nam PGS TS 
Quản trị Báo chí - 
Truyền thông 

  7320101 Báo chí 
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23 
Nguyễn Thanh 
Xuân 

Nam PGS TS Tôn giáo học   7229009 Tôn giáo học 
    

24 
Nguyễn Thị 
Hương Giang 

Nữ 
 

Th.S PR Quảng cáo   7320101 Báo chí 
    

25 
Nguyễn Thị Lan 
Anh 

Nữ 
 

TS 
Nhân học Kinh tế 
- xã hội 

  7310302 Nhân học 
    

26 
Nguyễn Thị Lan 
Thanh 

Nữ 
 

TS 
Thư viện - Thư 
mục 

  7320201 
Thông tin - 
thư viện  

    

27 
Nguyễn Thị Liên 
Hương 

Nữ 
 

TS Lưu trữ học   7320303 Lưu trữ học 
    

28 
Nguyễn Thị 
Thanh Bình 

Nữ 
 

TS 
Nhân học Văn 
hóa 

  7310302 Nhân học 
    

29 Nguyễn Thu Hòa Nữ 
 

Th.S Báo chí   7320101 Báo chí     

30 
Nguyễn Thu 
Nghĩa 

Nữ PGS TS 
Mỹ học - Đạo đức 
học 

  7229001 Triết học 
    

31 
Nguyễn Thúy 
Thơm 

Nữ 
 

TS Tôn giáo học   7229009 Tôn giáo học 
    

32 
Nguyễn Tuấn 
Cường 

Nam 
 

TS Hán Nôm   7220104 Hán Nôm 
    

33 
Nguyễn Văn 
Chuyên 

Nam 
 

TS Lịch sử thế giới   7229010 Lịch sử 
    

34 Nguyễn Văn Vĩnh Nam PGS TS Chính trị học   7310201 Chính trị học     

35 
Nguyễn Vũ 
Hoàng  

Nam 
 

TS 
Nhân học phát 
triển 

  7310302 Nhân học 
    

36 
Nguyễn Xuân 
Mạnh 

Nam 
 

TS Khảo cổ học   7229010 Lịch sử 
    

37 
Phạm Chiến 
Thắng 

Nam 
 

Th.S PR Quảng cáo   7320101 Báo chí 
    

38 Phạm Hiển Nam 
 

TS 
Ngôn ngữ học lý 
thuyết và ứng 
dụng 

  7229020 
Ngôn ngữ 
học 

    

39 Phạm Quốc Sử Nam PGS TS Khu vực học   7310630 Việt Nam học     

40 Phạm Văn Lợi Nam PGS TS 
Nhân học kinh tễ- 
xã hội 

  7310302 Nhân học 
    

41 Phạm Văn Tình Nam PGS TS 
Ngôn ngữ học lý 
thuyết và ứng 
dụng 

  7229020 
Ngôn ngữ 
học 

    

42 Phan Thanh Khôi Nam PGS TS 
Chủ nghĩa khoa 
học xã hội 

  7229001 Triết học 
    

43 Philip Taylor Nam 
 

TS 
Nhân học Văn 
hóa 

  7310302 Nhân học 
    

44 Trần Đức Thanh Nam PGS TS Du lịch   7810103 
Quản trị dịch 
vụ du lịch và 
lữ hành 

40 Trường ĐH 
KHXH&NV 

45 Trần Ngọc Hà Nữ 
 

Th.S 
Truyền thông đa 
phương tiện 

  7320101 Báo chí 
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46 
Trần Thị Minh 
Hằng 

Nữ 
 

TS 
Nhân học phát 
triển 

  7310302 Nhân học 
    

47 
Trần Thị Minh 
Nguyệt 

Nữ 
 

TS Thư viện - Tư liệu   7320201 
Thông tin - 
thư viện  

    

48 Trần Thọ Quang Nam PGS TS Chính trị học   7310201 Chính trị học     

49 Triệu Quang Minh Nam 
 

TS 
Chính trị Truyền 
thông 

  7310201 Chính trị học 
    

50 Trịnh Khắc Mạnh Nam PGS TS Hán Nôm   7220104 Hán Nôm     

51 
Trương Đắc 
Chiến 

Nam 
 

TS Khảo cổ học   7229010 Lịch sử 
    

52 Vũ Hào Quang Nam PGS TS 
Xã hội học dân số 
và Môi trường 

  7310301 Xã hội học 
    

53 Vũ Văn Hà Nam PGS TS 
Quản trị Báo chí - 
Truyền thông 

  7320101 Báo chí 
    

Danh sách gồm có 53 giảng viên./. 


